




 



CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC
Tên môn học: Kỹ thuật Sửa chữa thiết bị đầu cuối
băng rộng ADSL
Mã số môn học: 3302023286
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CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: KỸ THUẬT SỬA CHỮA THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI BĂNG RỘNG ADSL

Mã số môn học: 3302023286  
Thời gian môn học : 150 giờ;      
 ( Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành: 75 giờ, Tự học:45)
I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC
· Vị trí: Mô đun này được bố trí học sau các môn học chung, các môn học MH22 - MH29 và trước các môn học, mô đun kỹ thuật chuyên môn
· Tính chất của mô đun: Là mô đun kỹ thuật chuyên môn bắt buộc.
II. MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC
* Về kiến thức: 
- Nắm được nguyên lý hoạt động của Modem-Router ADSL ,cụ thể như sau:
- Nắm được sơ đồ khối, chức năng các khối và nguyên lý làm việc của Modem-Router ADSL
* Về kỹ năng: 
- Phân tích nguyên nhân, khoanh vùng được các hư hỏng theo hiện tượng trong Modem-Router ADSL
- Sửa chữa được các  hư  hỏng  thường  gặp cho các loại Modem-Router ADSL 
- Nạp được phần mềm cho các loại Modem – Router ADSL
- Biết cách bố trí làm việc khoa học đảm bảo an toàn cho người và phương tiện học tập
* Về thái độ:   
[bookmark: _GoBack]- Rèn luyện cho sinh viên thái độ nghiêm túc, tỉ mỉ, chính xác trong học tập và trong thực hiện công việc
- Tuân thủ nghiêm công tác an toàn và vệ sinh công nghiệp.
III. NỘI DUNG MÔN HỌC
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số
TT
	
Tên các bài trong mô đun
	Thời gian (giờ)
	

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
(Bài tập)
	Kiểm tra*
(LT hoặc TH)
	Thời gian tự học

	1
	Kiến thức cơ bản về mạng, mạng lan, Giao thức TCP/IP                  
	5
	4
	
	 
	
5

	2
	Tổng quan về Modem-Router ADSL            
	15
	5
	9
	1
	       5

	3
	Tính năng cơ bản của Modem-Router ADSL     
	10
	5
	4
	 
	5

	4
	Lắp đặt, cấu hình Modem-Router ADSL   
	30
	9
	20
	1
	10

	5
	Sửa chữa modem Modem-Router ADSL           
	35
	14
	20
	1
	15

	6
	Nạp phần mềm cho Modem-Router ADSL     
	10
	2
	8
	
	5

	
	                    Cộng:
	105
	29
	73
	3
	45



*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành và được tính vào giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết
Bài 1: Kiến thức cơ bản về mạng - Mạng lan, Giao thức TCP/IP
Thời gian:5 giờ (LT:5 giờ; TH:0 giờ)
Mục tiêu :   
- Hiểu được cấu trúc mạng viễn thông 		
- Phân loại được các mạng máy tính
- Cài đặt thành thạo các loại modem ADSL
- Nắm vững các loại cáp truyền và bấm được cáp mạng các loại
- Xử lý được các sự cố thường gặp trong quá trình xử lý
      - Biết cách bố trí làm việc khoa học đảm bảo an toàn cho người và phương tiện , dụng cụ học tập.
Nội dung: 
	1. Giới thiệu chung về mạng:                                      Thời gian:2 giờ
1.1 Sự hình thành của mạng máy tính.
1.2 Mạng máy tính là gì ?
1.3 Các mục tiêu của việc tạo nên mạng máy tính.
1.4 Phân loại mạng máy tính.
1.4 Các mạng máy tính thông dụng nhất.

	2. Mạng cục bộ - LAN.                                 Thời gian:3 giờ
2.1 Khái niệm.
2.2 Các đặc tính kỹ thuật của LAN.
2.3 Các cấu hình mạng.
2.4 Các loại cáp truyền và hướng dẫn cách bấm cáp mạng các loại.



Bài 2: Tổng quan về Modem-Router ADSL 
 Thời gian:15 giờ (LT:5 giờ; TH:10 giờ)  	  
Mục tiêu :   
       - Hiểu được các thành phần cấu tạo nên Modem-Router ADSL
- Phân tích được nguyên lý hoạt động Modem-Router ADSL
   - Phân tích, kiểm tra được các thông số của mạch điện
   - Phân tích nguyên nhân, khoanh vùng được các hư hỏng theo hiện tượng trong Modem-Router ADSL
      - Kiểm tra sửa chữa và thay thế được các linh kiện hư hỏng trong Modem-Router ADSL
  - Biết cách bố trí làm việc khoa học đảm bảo an toàn cho người và phương tiện , dụng cụ học tập.
Nội dung: 
	1. Sơ đồ khối Modem-Router ADSL                                  Thời gian:5 giờ
1.1 Phân tích nguyên lý hoạt động các khối Modem-Router ADSL
2. Các thành phần cấu tạo nên Modem-Router ADSL
2.1 CPU
2.1.1 Cấu tạo 
2.1.2 Nguyên lý hoạt động 
2.2 RAM
2.2.1 Phân loại 
2.2.2 Nguyên lý hoạt động 
2.3 NVRAM
2.3.1 Phân loại 
2.3.2 Nguyên lý hoạt động                                       
2.4 Buses
2.5 Flash Memory
2.5.1 Cấu tạo  
2.5.2 Nguyên lý hoạt động 
2.6 ROM
2.6.1 Nguyên lý hoạt động 
2.7 ROM Interfaces
2.7.1 Nguyên lý hoạt động 

	3. Thực hành                                                           Thời gian:10 giờ
3.1 Phân tích sơ đồ mạch Modem-Router ADSL
3.2 Quan sát nhận biết các loại IC (CPU, ROM, ROM Interfaces, Flash Memory, NVRAM…) 
3.3 Giả lập hư hỏng (PAN) – Sửa chữa



Bài 3: Tính năng cơ bản của Modem-Router ADSL           
								Thời gian:10 giờ (LT:5 giờ; TH:5 giờ)
Mục tiêu :   
- Hiểu được các tính năng cơ bản Modem-Router ADSL : Hệ điều hành, giao diện, giao tiếp, tính tương thích các hệ điều hành…      
- Phân tích nguyên nhân, khoanh vùng được các hư hỏng do phần mềm 
- Sửa chữa được các hư hỏng liên quan đến khối giao diện mạng
- Biết cách bố trí làm việc khoa học đảm bảo an toàn cho người và phương tiện , dụng cụ học tập.
Nội dung: 
	1 Hệ điều hành hỗ trợ                                          Thời gian:5 giờ
2 Giao diện ADSL tương thích
3 Giao tiếp ISDN
4 Cơ chế Routing thông minh
5 Tích hợp UpnP hỗ trợ đồng bộ với Windows XP cho các ứng dụng Multimedia như MSN Messenger
6 Khả năng tường lửa ( Firewall )                        Thời gian:5 giờ        
7 Công cụ Syslog trên Windows
8 Port Forwarding	
9 Mạng riêng ảo ( VPN )
10. Phân loại Modem                      



Bài 4: Lắp đặt, cấu hình Modem-Router ADSL          
								Thời gian:30 giờ (LT:10 giờ; TH:20 giờ)
Mục tiêu:   
- Xác định được các tiêu chí chủng loại Modem-Router ADSL
- Lắp ráp, cài đặt các thông số cho Modem-Router ADSL hoạt động theo yêu cầu kỹ thuật
- Xử lý được các sự cố hư hỏng trong quá trình lắp đặt,vận hành gây ra 
- Biết cách bố trí làm việc khoa học đảm bảo an toàn cho người và phương tiện , dụng cụ học tập. 
Nội dung: 
	1. Các tiêu chí xác định chủng loại Modem-Router ADSL
1.1 Tiêu chí công nghệ                                                      Thời gian:5 giờ   
1.2 Giá thành 
1.3 Tuổi thọ thiết bị 

	2. Các yêu cầu chung về kỹ thuật.                                Thời gian:5 giờ
2.1 Yêu cầu thiết bị đối với khách hàng khi lắp đặt.
2.2 Một số lưu ý khi lắp đặt.
2.3 Bảng tra cứu thông tin mặc định của một số Modem ADSL thông dụng.

	3. Thực hành 
3.1  Hướng dẫn lắp đặt và cấu hình Modem D-Link. Thời gian:10 giờ
3.1.1 Khảo sát Modem D-Link
3.1.2 Thực hiện lắp đặt và kết nối cho Modem.         Thời gian:10 giờ
3.1.3 Cấu hình cơ bản Modem D-Link. 
3.1.4 Các cấu hình nâng cao.



Bài 5: Sửa chữa modem Modem-Router ADSL 
							Thời gian:35 giờ (LT:15 giờ; TH:20 giờ)           
Mục tiêu:   
- Phân tích được nguyên lý hoạt động Modem-Router ADSL
   - Phân loại được các hư hỏng modem Modem-Router ADSL
   - Phân tích nguyên nhân, khoanh vùng được các hư hỏng theo hiện tượng trong Modem-Router ADSL
      - Kiểm tra sửa chữa và thay thế được các linh kiện hư hỏng trong Modem-Router ADSL 
  - Biết cách bố trí làm việc khoa học đảm bảo an toàn cho người và phương tiện , dụng cụ học tập.
Nội dung: 
	1. Sơ đồ khối modem ADSL                                                Thời gian:5 giờ
1.1 Nguyên lý hoạt động các khối trong Modem-Router ADSL

	2. Phân loại các hư hỏng modem Modem-Router ADSL    Thời gian:5 giờ
2.1 Các hư hỏng thông thường trên modem Modem-Router ADSL
2.2 Các hư hỏng liên quan đến khối giao diện mạng          Thời gian:5 giờ
2.3 Các hư hỏng liên quan đến khối nguồn

	3. Thực hành 
3.1  Giả lập hư hỏng (PAN) khối nguồn  – Phân tích xác định linh kiện hư hỏng, thay thế sửa chữa                                                      Thời gian:10 giờ
3.2  Giả lập hư hỏng (PAN) khối giao diện mạng  – Phân tích xác định linh kiện hư hỏng, thay thế sửa chữa                                         Thời gian:10 giờ                          



Bài 6: Nạp phần mềm cho Modem-Router ADSL     	 
							Thời gian:10 giờ (LT:2 giờ; TH:8 giờ)
Mục tiêu:   
- Xác định được các tiêu chí chủng loại Modem-Router ADSL
- Hiểu rõ các chuẩn,giao thức kết nối Modem-Router ADSL với máy vi tính 
- Nạp được phần mềm cho các loại Modem – Router ADSL.
Nội dung: 
	1. Qua giao diện WEB                                                    Thời gian:2 giờ
2. Sử dụng FTP và TFTP
3. Sử dụng cổng USB

	4.Thực hành                                                                    Thời gian:8 giờ
4.1 Kết nối Modem-Router ADSL với máy vi tính qua diện WEB , cổng giao tiếp USB , FTP và TFTP   
4.1.1 Kiểm tra kết nối, thực hiện nạp bảng ROM cho Modem-Router ADSL   
4.2  Giả lập hư hỏng (PAN) kiểm tra sửa chữa trên Modem-Router ADSL thực tế


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
   1. Vật liệu:
- Linh kiện, phụ kiện cho Modem-Router ADSL (Đầu Rack RJ45, dây kết nối USB, dây cáp mạng….) 
- Chì hàn, nhựa thông, hóa chất dùng rửa mạch …
  2. Dụng cụ và trang thiết bị:
- Máy đo VOM (chỉ thị kim, số)
- Máy hàn Chipset
- Kiềm bấm cáp mạng  , tua vic, nhíp, cọ
- Máy khò  
- Mỏ hàn AC và DC
- Modem-Router ADSL
- Máy vi tính 
- Đường truyền ADSL 
  3. Học liệu
- Giáo trình học tập
- Các loại giáo trình, tài liệu học tập, các sơ đồ mạch điện Modem-Router ADSL
- Tài liệu hướng dẫn cấu hình Modem-Router ADSL
- Sơ đồ mạch điện Modem-Router ADSL
  4. Nguồn lực khác
· Máy chiếu(Projector)
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
1. Nội dung đánh giá:
- Kiến thức:
+ Sơ đồ khối Modem-Router ADSL;
+ Phân tích nguyên lý hoạt động các khối Modem-Router ADSL;
+ Các thành phần cấu tạo nên Modem-Router ADSL;
+ Cơ bản về mạng Mạng lan, Giao thức TCP/IP;   
+ Các hư hỏng thông thường trên modem Modem-Router ADSL;
+ Các hư hỏng liên quan đến khối giao diện mạng;
+ Các hư hỏng liên quan đến khối nguồn;               
- Kỹ năng:
+ Lắp đặt, cấu hình Modem-Router ADSL kết nối mạng Internet tốt;  
+ Nhận dạng, các hư hỏng theo hiện tượng;
+ Phân tích nguyên nhân, khoanh vùng được các hư hỏng theo hiện tượng trong  Modem-Router ADSL;
+ Xác định các hư hỏng, tìm nguyên nhân gây ra hư hỏng và sửa chữa khắc phục;
+ Kiểm tra sửa chữa và thay thế được các linh kiện hư hỏng trong mạch đảm bảo yêu cầu kỹ thuật trong Modem-Router ADSL;
+ Bố trí làm việc khoa học đảm bảo an toàn cho người và phương tiện học tập.
- Thái độ:
+Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc, có tinh thần hợp tác giúp đỡ lẫn nhau, cẩn thận tỷ mỷ, chính xác có ý thức sử dụng trang thiết bị khi thực hành;
+ Tham gia học môđun đầy đủ.
2. Phương pháp đánh giá:
- Kiểm tra đánh giá trước khi thực hiện mô đun:
	Được đánh giá qua bài kiểm tra viết, kiểm tra vấn đáp và bài kiểm tra thực hành đạt các yêu cầu của MĐ30.
-  Kiểm tra đánh giá trong khi thực hiện mô  đun: 
 Được đánh giá qua bài kiểm viết kiểm tra vấn đáp, kiểm tra thực hành trong quá trình thực hiện các bài học trong mô đun về kiến thức, kỹ năng và thái độ.Yêu cầu phải đạt được các mục tiêu của từng bài học có trong mô đun.
VI.  HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:
1. Phạm vi áp dụng mô đun:
Chương trình mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:
		- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy;
		- Nên áp dụng phương pháp đàm thoại, trực quan để sinh viên ghi nhớ kỹ hơn;
		- Nên bố trí thời gian thực hiện bài tập, nhận dạng các khối,mạch trong máy Fax  hướng dẫn và sửa sai tại chổ cho sinh viên;
		- Cần lưu ý kỹ về các đặc tính kỹ thuật và công dụng của các loại linh kiện trong Modem-Router ADSL;
		- Cần có các bảng tra cứu hướng dẫn sử dụng Modem-Router ADSL đi kèm với các sơ đồ bản vẽ lớn để dễ quan sát.

3. Những trọng tâm cần chú ý:
· Cấu tạo, nguyên lý hoạt động, chức năng làm việc các khối trong Modem-Router ADSL; 
- Phân biệt các tính năng hoạt động trong Modem-Router ADSL theo từng Model;  
- Kiểm tra sửa chữa và thay thế được các linh kiện hư hỏng trong mạch đảm bảo yêu cầu kỹ thuật trong Modem-Router ADSL;
- Độ chắc chắn, chính xác khi thay thế các linh kiện trong Modem-Router ADSL;
- Độ bóng, hàm lượng chì, tư thế linh kiện khi thay thế các linh kiện điện tử;
- An toàn điện trong quá trình thực hiện.
  4. Tài liệu cần tham khảo: 
     [1]. Đỗ Tuấn Phong. Bùi Thị Như Quỳnh - Công nghệ ADSL và những              ứng dụng trong mạng Lan – Nhà xuất bản Giao Thông Vận Tải   
     [2]. Tài liệu hướng dẫn kết nối Internet của FPT 
     [3]. Wireless ADSL Modem Router Setup Manual - Netgear

